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I. MỤC TIÊU – NỘI DUNG – HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ:
	TT
	Mục tiêu chủ đề
	Nội dung chủ đề
	Hoạt động chủ đề
	Địa điểm tổ chức
	CHỦ ĐỀ “ THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT”

	
	
	
	
	
	Những con vật nuôi trong gia đình
	Những con vật biết bay
	Những con vật sống dưới nước
	Những co vật sống trong rừng

	
	I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

	
	A. Phát triển vận động

	
	1. Thực hiện các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp (Thể dục sáng) 

	1
	Thực hiện đủ các bước của động tác hô hấp trong bài tập thể dục theo hướng dẫn
	Tập kết hợp 5 động tác cơ bản trong bài tập thể dục
	+ Hô hấp:  Gà gáy
+ Tay: Hai tay đưa ra trước lên cao
+ Chân:  Đưa từng chân ra trước nhún khuỵu gối
+ Lưng bụng: Đứng nghiêng người sang hai bên
+ Bật: Bật chân trước chân sau)
	Sân chơi
	TDS
	TDS
	TDS
	TDS

	
	2. Thể hiện kỹ năng vận động cơ bản và các tố chất trong vận động

	
	* Vận động: đi

	2
	Giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động đi kiễng gót liên tục 3m
	Đi kiễng gót liên tục 3m
	- Tiết học: 
“ Đi kiễng gót liên tục 3m”
	Lớp học 
	 
	 
	 
	HĐH

	
	
	
	- Trò chơi: Khỉ con làm xiếc
	Sân chơi
	
	
	
	HĐNT

	
	* Vận động: bật, nhảy

	3
	Giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động Bật xa 20- 25 cm 
	Bật xa 20- 25 cm
	- Tiết học:
“ Bật xa 20- 25 cm”
	Lớp học 
	 
	 
	HĐH
	 

	
	
	
	- Trò chơi: Ếch con thi tài
	Sân chơi
	
	
	HĐNT
	

	
	* Vận động: bò, trườn, trèo

	4
	Bò chui qua cổng (cao 40cm, rộng 40cm) không chạm cổng
	Bò chui qua cổng/dây (cao 40cm, rộng 40cm) 
	- Tiết học:
“  Bò chui qua cổng”
	Lớp học  
	HĐH
	 
	 
	 

	
	
	
	- Trò chơi : Mèo con khéo léo
	Sân chơi 
	HĐNT
	
	
	

	
	* Vận động: tung, ném, bắt 

	5
	Biết phối hợp chuyền bắt bóng 2 bên theo hàng dọc nhịp nhàng
	Chuyền bắt bóng 2 bên theo hàng dọc
	- Tiết học: 
“  Chuyền bắt bóng 2 bên theo hàng dọc”
	Lớp học  
	 
	HĐH
	 
	 

	
	
	
	- Trò chơi : Băng chuyền bóng
	Sân chơi 
	
	HĐNT
	
	

	
	3. Thực hiện và phối hợp được các cử động của bàn tay, ngón tay, phối hợp tay - mắt

	6
	Xếp chồng được 8-10 khối không đổ
	Xếp chồng các hình khối khác nhau
	- Trò chơi : 
“ Xếp chuồng cho vật nuôi” 
	Lớp học
	HĐG
	 
	 
	 

	
	B. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe 

	
	1. Nhận biết một số món ăn, thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe

	7
	Nói đúng tên một số thực phẩm quen thuộc, sẵn có tại địa phương
	Nhận biết tên gọi một số thực phẩm quen thuộc
	- Trò chuyện với trẻ về một số thực phẩm quen thuộc từ động vật: trứng, sữa, thịt,...
	Lớp học
	ĐTT
	ĐTT
	HĐC
	HĐC

	8
	Biết ý nghĩa của việc ăn để giúp cơ thể cao lớn, khỏe mạnh. Hình thành thái độ vui lòng chấp nhận và có hứng thú trong ăn uống, không kén chọn thức ăn
Trẻ được chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng theo khoa học
	Giá trị dinh dưỡng của một số loại thực phẩm
- Hướng dẫn cách chế biến một số món ăn dành cho trẻ
- Một số chế độ ăn khi trẻ bị bệnh (táo bón, tiêu chảy, sốt, suy dinh dưỡng, thừa cân béo phì,…)
- Hướng dẫn kỹ thuật sơ cứu thông thường
	- Trò chuyện về các món ăn và các chất dinh dưỡng có trong 1 số loại thực phẩm
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN

	
	
	
	- Xem video: 
“ Một số món ăn dinh dưỡng khi trẻ bị ốm”
	Lớp học 
	HĐC
	
	
	

	
	
	
	- Trò chơi : Bé làm humberger, sandwich, pizza
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	
	2. Tập làm một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt

	9
	Biết tháo tất, cởi quần áo với sự giúp đỡ của người lớn
	Cởi mặc quần áo đơn giản
	- Trẻ thực hành cởi, mặc quần áo đơn giản
	Lớp học
	HĐC
	HĐC
	ĐTT
	 

	
	3. Hành vi và thói quen tốt trong sinh hoạt, giữ gìn sức khỏe

	10
	 Có 1 số hành vi tốt trong ăn uống khi được nhắc nhở
	Không đùa nghịch làm đổ vãi thức ăn
	- Trò chuyện, giáo dục trẻ trong khi ăn  không đùa nghịch, đổ vãi thức ăn
	Lớp học 
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN

	
	4. Nhận biết một số nguy cơ không an toàn và phòng tránh 

	11
	Biết tránh và không làm một số hành động nguy hiểm khi được nhắc nhở phù hợp độ tuổi
	Những việc làm có thể gây nguy hiểm cho bản thân (cười đùa khi ăn uống dễ gây sặc, ngậm hột hạt, tự ý uống thuốc/ ăn thức ăn lạ, không leo trèo bàn ghế , lan can, không theo người lạ, trêu động vật, hút thuốc lá có hại cho sức khỏe, không lại gần người đang hút thuốc lá,…)
	- Trò chuyện, xem video về những hành động gây nguy hiểm khi tiếp xúc với động vật
	Lớp học
	HĐC
	HĐC
	HĐC
	HĐC

	
	II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC  

	
	A. Khám phá khoa học 

	
	3. Động vật và thực vật 

	12
	Biết đặc điểm nổi bật và ích lợi của con vật, quen thuộc
	Đặc điểm nổi bật và ích lợi của con vật, quen thuộc
	- Tiết học: 
Khám phá con mèo
Khám phá chim bồ câu
Khám phá con cá
Khám phá con thỏ
	Lớp học
	HĐH
	HĐH
	HĐH
	HĐH

	
	
	
	- Quan sát: con trâu đá, khỉ đá, con gà, con chim bồ câu, bể cá, con hươu cao cổ đá
	Sân chơi
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT

	
	
	
	- Trò chơi: Cửa hàng con vật
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	
	
	
	- Trò chơi: Ghép tranh con vật
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	
	
	
	- Trò chơi: ích lợi của các con vật
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	
	
	
	Trò chơi: 
+ Bé xây trang trại chăn nuôi
+ Xây trang trại nuôi chim bồ câu
+ Bé xây ao cá
+ Bé xây vườn bách thú
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	13
	Biết được mối liên hệ đơn giản giữa con vật quen thuộc với môi trường sống. Cách chăm sóc bảo vệ chúng
	Mối liên hệ đơn giản giữa con vật với môi trường sống và cách chăm sóc bảo vệ
	- Trò chơi:
+ Tôi sống ở đâu?
+ Tôi thích ăn gì?
+ Tìm nhà cho con vật
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	
	
	
	- Trò chơi: Bác sĩ thú y
	Lớp học
	HĐG
	
	
	

	
	
	
	- Trò chơi: Câu cá
	Lớp học
	
	
	HĐG
	

	
	
	
	- Trò chơi: Cắp cua
	Lớp học
	
	
	HĐG
	

	14
	Biết so sánh, phân loại cây, hoa, quả, con vật theo 2-3 dấu hiệu
	So sánh, phân loại con vật theo 2 -3 dấu hiệu
	Trò chơi: Bé chơi phân loại các con vật: sống trong gia đình, sống dưới nước, trong rừng, biết bay
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	
	
	
	- Trò chơi: Phân loại con vật để con- đẻ trứng
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	
	
	
	- Phân loại con vật hiền lành - hung dữ
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	
	
	
	- Trò chơi: Bé phân loại con vật 2 chân- 4 chân
	Lớp học
	
HĐG
	
HĐG
	
HĐG
	
HĐG

	15
	Biết tránh xa các con vật nguy hiểm không an toàn cho bản thân
	Nhận biết một số hành vi không an toàn và phòng tránh các con vật nguy hiểm
	- Trò chuyện, xem video về cách phòng tránh, xử lý khi bị côn trùng đốt, con vật cắn
	Lớp học
	HĐC
	HĐC
	 
	HĐC

	
	4. Một số hiện tượng tự nhiên 

	
	*Nước 

	16
	Biết một số nguồn nước trong sinh hoạt hàng ngày. Ích lợi của nước với đời sống con người, con vật, cây 
	Ích lợi của nước với đời sống con người, con vật, cây
	- Trò chuyện với trẻ ích lợi của nước với con vật 
	 Lớp học
	 ĐTT
	   ĐTT
	 ĐTT
	 ĐTT 

	
	B. Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán 

	
	1. Nhận biết tập hợp, số lượng, số thứ tự, đếm 

	17
	Có khả năng so sánh số lượng hai nhóm đối tượng trong phạm vi 4 bằng các cách khác nhau và nói được các từ: bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn
	So sánh số lượng hai nhóm đối tượng trong phạm vi 4 bằng các cách khác nhau và nói được các từ: bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn
	-Trò chơi : Nối đúng số lượng
	Lớp học
	 
HĐG
	 
HĐG
	 
HĐG
	
HĐG

	18
	Biết gộp, tách và đếm hai nhóm đối tượng cùng loại có tổng trong phạm vi 4. 
	Gộp, tách và đếm hai nhóm đối tượng cùng loại có tổng trong phạm vi 4. 
	- Trò chơi:Bé chơi tách, gộp 
	  Lớp học
	 
	 
	
	HĐG

	
	5. Hình dạng 

	19
	Có khả năng sử dụng các hình hình học để chắp ghép
	Sử dụng các hình hình học để chắp ghép
	- Trò chơi: “ Sáng tạo cùng hình”
	Lớp học 
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	
	III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ 

	
	A. Nghe hiểu lời nói

	20
	Có khả năng nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	Nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	- Tiết học: 
Truyện: Chú vịt xám
Truyện: Bác voi tốt bụng
	Lớp học
	HĐH
	 
	 
	HĐH

	21
	Có khả năng nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	Nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	- Nghe các bài thơ, đồng dao: Xỉa cá mè; chi chi chành chành; Thả đỉa ba ba; Con vỏi con voi; Vè loài vật.đàn gà con, rong và cá, ong và bướm…
	Lớp học
	ĐTT
	ĐTT
	HĐC
	HĐC

	22
	Nghe và nhắc lại được từ chỉ số từ 1 đến 3, một số cụm từ đơn giản quen thuộc với lứa tuổi bằng Tiếng Anh
	Nghe và nhắc lại được từ chỉ số từ 1 đến 3, một số cụm từ đơn giản quen thuộc với lứa tuổi bằng Tiếng Anh
	- Làm quen tiếng Anh tại phòng chức năng
	Phòng chức năng
	HĐC
	HĐC
	HĐC
	HĐC

	
	B. Sử dụng lời nói trong cuộc sống hằng ngày 

	23
	Sử dụng được các từ thông dụng chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm
	Sử dụng các từ thông dụng chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm
	- Trò chơi: Đố bé?
( Đố bé về tên gọi, đặc điểm của các con vật)
	Lớp học
	HĐC
	HĐC
	ĐTT
	ĐTT

	24
	Có khả năng đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi và chủ đề thực hiện. Có khả năng đọc biểu cảm bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi
	Đọc bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi và chủ đề 
	- Tiết học: 
+ Thơ: “ Ong và bướm”     
+ Thơ: “ Rong và cá”
+ Đồng dao: Con vỏi con voi
	Lớp học
	 
	HĐH
	HĐH
	HĐH 

	25
	Biết đặt và trả lời các câu hỏi đơn giản
	Trả lời và đặt các câu hỏi: "Ai?"; "Cái gì?"; "Ở đâu?"; "Khi nào?"
	- Trò chơi: hỏi nhanh- đáp nhanh về các con vật
	Lớp học 
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT

	
	C. Làm quen với việc đọc - viết

	26
	Nhắc lại được, gọi tên một số đồ vật, sự vật và hành động đơn giản, quen thuộc với lứa tuổi bằng tiếng Anh
	Nhắc lại được, gọi tên một số đồ vật, sự vật và hành động đơn giản, quen thuộc với lứa tuổi bằng tiếng Anh
	- Làm quen tiếng Anh tại phòng chức năng
	Phòng chức năng
	HĐC
	HĐC
	HĐC
	HĐC

	
	
	
	- Trò chơi : Làm quen tiếng Anh qua hình ảnh con vật
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	27
	Biết nhìn vào tranh minh họa và gọi tên nhân vật trong tranh. Biết cầm sách đúng chiều và mở sách, xem tranh và “ đọc” truyện
	Xem và nghe đọc các loại sách khác nhau. Cầm sách đúng chiều và mở sách, xem tranh và “đọc” truyện
	- Xem tranh truyện các con vật
- Nghe đọc các câu chyện về con vật
- Kể chuyện sáng tạo theo tranh, rối các con vật
- Làm sách tranh các con vật
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	
	IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI

	
	A. Phát triển tình cảm 

	
	1. Thể hiện ý thức về bản thân  

	
	2. Thể hiện sự tự tin, tự lực 

	28
	 Cố gắng thực hiện công việc đơn giản được giao
	Bóc trứng chim cút
	- Tiết học: 
“ Bé bóc trứng cút”
	  Lớp học
	 
	HĐH
	 
	 

	
	3. Nhận biết và thể hiện cảm xúc, tình cảm với con người, sự vật, hiện tượng xung quanh 

	29
	Nhận biết được cảm xúc vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên qua nét mặt, lời nói, cử chỉ, qua tranh ảnh
	Một số trạng thái cảm xúc ( vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên ) qua nét mặt, cử chỉ, giọng nói, tranh ảnh
	- Trò chơi: Cảm xúc của bé (Biểu lộ cảm xúc qua nét mặt, cử chỉ, giọng nói)
	Sân chơi
	HĐNT
	 
	 
	HĐNT

	
	B. Phát triển kỹ năng xã hội 

	
	1. Hành vi và quy tắc ứng xử xã hội

	30
	Có khả năng nhận biết hành vi " đúng" - " sai", " tốt" - " xấu"
	Nhận biết hành vi " đúng" - " sai", " tốt" - " xấu"
	- Trò chơi: 
“ Hành vi đúng- sai”
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	
	2. Quan tâm đến môi trường 

	31
	Thích chăm sóc con vật
	Bảo vệ, chăm sóc con vật
	- Thực hành cho con vật ăn, uống nước
	Lớp học
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	 

	
	
	
	- Trò chơi: Bé chăm sóc con vật
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	
	V. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ 

	
	A. Cảm nhận và thể hiện cảm xúc trước vẻ đẹp của thiên nhiên, cuộc sống và các tác phẩm nghệ thuật 

	
	B. Một số kĩ năng trong hoạt động âm nhạc và hoạt động tạo hình 

	32
	Thích nghe các bài hát, bản nhạc (nhạc thiếu nhi, dân ca) theo chủ đề, phù hợp với độ tuổi
	Nghe các bài hát, bản nhạc (nhạc thiếu nhi, dân ca)
	- Nghe các bài hát về chủ đề: chị ong nâu và em bé, chú voi con ở bản đôn, cò lả, hoa thơm bướm lượn, gà gáy le te
	Lớp học
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT

	
	
	
	Nghe các bài hát ru, bản nhạc du dương trước khi ngủ
	Lớp học
	VS- AN
	VS- AN
	VS- AN
	VS- AN

	33
	Biết hát tự nhiên, hát được theo giai điệu bài hát quen thuộc
	Hát đúng giai điệu, lời ca bài hát 
(theo các chủ đề trọng tâm)
	- Tiết học:
Hát: Con chim non
	Lớp học
	 
	HĐH
	 
	 

	
	
	
	Trò chơi: Bé làm ca sĩ
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	
	

	34
	Có khả năng vận động theo nhịp điệu bài hát, bản nhạc (vỗ tay theo phách, nhịp, vận động minh họa)
	Vận động đơn giản theo nhịp điệu của các bài hát, bản nhạc / Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo phách
	- Tiết học: 
VĐ múa minh họa : 
“ Một con vịt”
VĐ vỗ tay theo nhịp: 
“ Cá vàng bơi”
	 Lớp học
	HĐH
	 
	HĐH
	 

	
	
	
	- Trò chơi:
- Bé làm ca sĩ
	Lớp học
	
	
	HĐG
	HĐG

	35
	Biết tô màu trong hình rỗng không chờm ra ngoài
Biết vẽ các nét thẳng, xiên, ngang để tạo thành bức tranh đơn giản
	Tô màu hình vẽ 
Sử dụng một số kỹ năng vẽ nét thẳng, xiên, ngang để tạo thành bức tranh đơn giản 
	- Tiết học: 
“ Tô màu con voi”
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐH

	
	
	
	- Trò chơi: Vẽ tự do
	Sân chơi
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT

	
	
	
	- Trò chơi: Vẽ thức ăn cho con vật( giun, thóc, kê,....)
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	
	
	
	Tô màu, chấm màu các con vật
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	
	
	
	- Trang trí các con vật từ: vỏ trứng, giấy vụn, xốp vụn, len vụn, rơm rạ...
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	
	C. Thể hiện sự sáng tạo khi tham gia các hoạt động nghệ thuật (âm nhạc, tạo hình) 

	36
	Có khả năng vận động theo ý thích các bài hát, bản nhạc quen thuộc
	Vận động theo ý thích khi hát / nghe các bài hát, bản nhạc quen thuộc
	- Trò chơi: 
“ Vui cùng âm nhạc” 
	Lớp học
	HĐC
	HĐC
	HĐC
	HĐC

	37
	Có khả năng tạo ra các sản phẩm tạo hình theo ý thích
	Làm đồ chơi
	- Tiết học: 
- Làm con cá từ đĩa giấy
	Lớp học
	
	
	HĐH
	

	
	
	
	- Tiết học: Làm những chú gà sáng tạo
	Nhà chơi đa năng
	HĐH
	
	
	

	
	
	
	- Trò chơi: Bé làm những con vật đáng yêu: con trâu, con gà, con thỏ, con chuồn chuồn,..)từ các nguyên học liệu, phế liệu khác nhau: là cấy, vỏ hộp sữa chua, lõi giấy, quả cầu lông...


	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	







Cộng tổng số nội dung hoạt động phân bổ vào nhánh chủ đề" Thế giới động vật"
	



Chia theo lĩnh vực
	Tổng số
	50
	46
	47
	46

	
	
	Lĩnh vực thể chất 
	11
	9
	9
	9

	
	
	Lĩnh vực nhận thức 
	16
	15
	16
	16

	
	
	Lĩnh vực ngôn ngữ
	8
	8
	8
	7

	
	
	Lĩnh vực TCKNXH 
	4
	4
	3
	3

	
	
	 Lĩnh vực thẩm mỹ
	11
	10
	11
	11

	
	Chia theo hoạt động trong chế độ sinh hoạt
	Đón - trả trẻ
	5
	5
	5
	4

	
	
	Thể dục sáng
	1
	1
	1
	1

	
	
	Hoạt động góc
	23
	21
	23
	22

	
	
	Hoạt động ngoài trời
	5
	4
	4
	4

	
	
	Vệ sinh - ăn ngủ
	3
	3
	3
	3

	
	
	Hoạt động chiều
	8
	7
	6
	7

	
	
	Thăm quan dã ngoại
	0
	0
	0
	0

	
	
	Lễ hội
	0
	0
	0
	0

	
	
	Hoạt động học
	5
	5
	5
	5

	
	
	Chia cụ thể hoạt động học
	Giờ thể chất
	1
	1
	1
	1

	
	
	
	Giờ nhận thức
	1
	1
	1
	1

	
	
	
	Giờ ngôn ngữ
	1
	1
	1
	2

	
	
	
	Giờ TC-KNXH
	0
	1
	0
	0

	
	
	
	Giờ thẩm mỹ
	2
	1
	2
	1



II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:

	Tên chủ đề nhánh
	Số tuần thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Người phụ trách
	Ghi chú về sự điều chỉnh 
(nếu có)

	Những con vật nuôi trong gia đình
	1
	Từ 07/02 đến 11/02
	
	

	Những con vật con biết bay
	1
	Từ 14/02 đến 18/02
	
	

	Những con vật sống dưới nước
	1
	Từ 21/02 đến 25/02
	
	

	Những con vật sống trong rừng
	1
	Từ 28/02 đến 04/03
	
	



III.  CHUẨN BỊ
	
	Nhánh 1:
“ Những con vật nuôi trong gia đình”
	Nhánh 2:
“ Những con vật biết bay”
	Nhánh 3:
“ Những con vật sống dưới nước”
	Nhánh 4:
“ Những con vật sống trong rừng”

	Giáo viên
	* Kế hoạch CSGD trẻ:
- Lập kế hoạch chủ đề nhánh đồng nhất theo chủ đề lớn
- Lựa chọn, sưu tầm các trò chơi, bài hát, câu chuyện… có liên quan đến chủ đề “ Những con vật nuôi trong gia đình”
- Trò chuyện, cung cấp cho trẻ một số hiểu biết về những con vật nuôi trong gia đình: tên gọi, đặc điểm, thức ăn, tác dụng, sinh sản...
* Tạo môi trường
- Tạo môi trường mở trong các góc chơi, phù hợp với chủ đề nhánh: 
“ Những con vật nuôi trong gia đình”, cung cấp kiến thức ở các góc chơi.
- Trang trí, sắp xếp các góc chơi khoa học hợp lý.
- Chuẩn bị các nội dung chơi, biểu bảng, mẫu chơi ở các góc của nhánh “ Những con vật nuôi trong gia đình”
* Đồ dùng, đồ chơi, nguyên học liệu:
- Chuẩn bị đồ dùng đồ chơi phục vụ cho các tiết dạy. 
- Chuẩn bị các biểu bảng, nội dung chơi, mẫu chơi của các trò chơi thuộc chủ đề nhánh.
- Sưu tầm những nguyên vật liệu đa dạng phong phú: giấy màu, giấy nhăn, giấy vẽ, bìa, hột hạt, vải len, lá cây…
* Tuyên truyền:
- Trò chuyện với phụ huynh về một số nội dung cần cung cấp cho trẻ trong chủ đề, những việc cần sự hỗ trợ của phụ huynh để thực hiện tốt chủ đề: “ Những con vật nuôi trong gia đình”
- Tuyên truyền chủ đề nhánh “ Những con vật nuôi trong gia đình”: nội dung chủ đề, nội dung bài học, trang thơ, câu chuyện....
- Tuyên truyền về cách phòng tránh, nhận biết các biểu hiện, triệu chứng của bệnh covid- 19 bằng hình ảnh, tờ áp phích....
	* Kế hoạch CSGD trẻ:
- Lập kế hoạch soạn bài đầy đủ .
- Trò chuyện, cung cấp cho trẻ một số hiểu biết về thế giới côn trùng và các con vật biết bay: tên gọi, đặc điểm, thức ăn...
- Sưu tầm một số bài hát, bài thơ, câu chuyện về chủ đề “ Những con vật biết bay”
* Tạo môi trường
- Sắp xếp các góc chơi theo chủ đề nhánh.
- Xây dựng tên góc chơi và nội dung nổi bật chủ đề nhánh: “ Những con vật biết bay”.
- Bổ sung những trò chơi mới theo chủ đề nhánh: 
“ Những con vật biết bay”
- Bổ sung những sản phẩm của trẻ trưng bày các góc chơi phù hợp
* Đồ dùng, đồ chơi, nguyên học liệu:
- Bổ sung các nguyên học liệu như: lá cây khô, rơm rạ, vỏ trứng...
- Chuẩn bị các biểu bảng, nội dung chơi, mẫu chơi của trò chơi mới.
-  Sưu tầm những tranh ảnh sách truyện về “ Những con vật biết bay”
- Chuẩn bị đồ dùng đồ chơi phù hợp các tiết học
* Tuyên truyền:
- Trò chuyện, trao đổi, tuyên truyền tới phụ huynh về mục tiêu, nội dung,  các công việc và sự hỗ trợ của phụ huynh để thực hiện tốt chủ đề nhánh: “ Những con vật biết bay”
- Tuyên truyền nội dung chủ đề “ Những con vật biết bay”
bằng hình ảnh, những bài thơ, ca, câu chuyện...
- Tuyên truyền một số hình ảnh đẹp của bé khi đến trường trong bối cảnh dịch bệnh covid-19.
	* Kế hoạch CSGD trẻ:
- XD kế hoạch và soạn bài đầy đủ.
- Sưu tầm các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, , câu chuyện nói về chủ đề để : “ Những con vật sống dưới nước”
- Trò chuyện, cung cấp cho trẻ một số hiểu biết về“ Những con vật sống dưới nước”: tên gọi, đặc điểm, môi trường sống, thức ăn..
* Tạo môi trường
- Đặt tên góc chơi, bổ sung nội dung chơi mới theo chủ đề nhánh “ Những con vật sống dưới nước”
- Bổ sung những sản phẩm của trẻ tại các góc chơi phù hợp chủ đề
- Bổ sung những mẫu chơi sáng tạo góc 
* Đồ dùng, đồ chơi, nguyên học liệu:
- Chuẩn bị sách báo tranh ảnh về các con vật sống dưới nước để trẻ cắt dán làm album.
- Chuẩn bị, bổ sung nhưng biểu bảng, nội dung, mẫu chơi những trò chơi mới theo nhánh: “ Những con vật sống dưới nước”
- Bổ sung các nguyên liệu thiên  nhiên, nguyên liệu sáng tạo từ các đồ dùng phế thải: đĩa bánh sinh nhật, dĩa nhựa,...
- Chuẩn bị đồ dùng đồ chơi phù hợp các tiết học
* Tuyên truyền:
- Trò chuyện, trao đổi, tuyên truyền tới phụ huynh về mục tiêu, nội dung,  các công việc và sự hỗ trợ của phụ huynh để thực hiện tốt chủ đề nhánh: “ Những con vật sống dưới nước”
- Tuyên truyền tới phụ huynh nội dung chủ đề nhánh: “ Những con vật sống dưới nước” bằng hình ảnh, bài thơ ca, bài hát, câu chuyện...
- Tuyên truyền về một số bệnh trẻ hay gặp khi giao mùa.
	* Kế hoạch CSGD trẻ:
- XD kế hoạch và soạn bài đầy đủ.
- Trò chuyện với trẻ về Những con vật sống trong rừng: Tên con vật, đặc điểm, thức ăn, sinh sản,…để cung cấp vốn từ và sự hiểu biết cho trẻ.
- Sưu tầm một số bài hát, trò chơi, bài thơ, ca dao, đồng dao, câu đố về Các con vật sống trong rừng
* Tạo môi trường
- Đặt tên góc chơi, bổ sung nội dung chơi mới chủ đề nhánh: “ Những con vật sống trong rừng”
- Bổ sung sản phẩm của trẻ tại các góc chơi.
- Sưu tầm những trò chơi mới phù hợp nhánh: “ Những con vật sống trong rừng”
* Đồ dùng, đồ chơi, nguyên học liệu:
- Chuẩn bị, bổ sung nhưng biểu bảng, nội dung, mẫu chơi những trò chơi mới theo nhánh: “ Những con vật sống trong rừng”
- Bổ sung các nguyên vật liệu, phế liệu phù hợp với nội dung trò chơi: lõi giấy, quả cầu lông...
- Chuẩn bị đồ dùng đồ chơi các tiết học
* Tuyên truyền:
- Tuyên truyền những nội dung, hoạt động trẻ tham gia nổi bật, đặc sắc trong chủ đề với phụ huynh bằng cách gửi những hình ảnh, video hoạt động của trẻ thông qua nhóm zalo phụ huynh chung của lớp  
- Tuyên truyền với phụ huynh về chủ đề đang thực hiện: hình ảnh, bài thơ ca, đồng dao, bài hát, câu chuyện...
- Tuyên truyền một số nội dung giúp bé an toàn khi ở lớp, ở nhà

	


Nhà trường
	- Vệ sinh phun khủ khuẩn toàn trường.
- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn để giáo viên trao đổi, chia sẻ, học hỏi, thống nhất về chủ đề lớn “ Thế giới động vật”
- Góp ý tới giáo viên cách xây dựng môi trường hoạt động theo chủ đề.
- Duyệt kế hoạch chủ đề lớn, chủ đề các nhánh 
- Bổ sung  các tài liệu sách tham khảo, tranh ảnh chủ đề Thế giới động vật 
- Bổ sung các loại tranh ảnh, lô tô chủ đề, các đồ chơi, nguyên vật liệu: keo, kéo, giấy mầu, giấy vẽ, bìa, đất nặn , băng dính 2 mặt... cho các lớp
- Hướng dẫn các nội dung phòng chống dịch bệnh đến toàn giáo viên.
- Bổ sung một số đồ dùng trang thiết bị phòng chống dịch bệnh: nước sát khuẩn tay, nước rửa tay, khẩu trang cho trẻ, dung dịch khử khuẩn đồ dùng đồ chơi....

	



Phụ huynh
	- Trò chuyện với trẻ về một số con vật: tên gọi, đặc điểm, ích lợi, sinh sản, chăm sóc con vật....
- Sưu tầm và cho trẻ xem một số video về con vật theo từng nhánh: con vật nuôi gia đình, con vật biết bay, con vật sống dưới nước, con vật sống trong rừng..
- Trò chuyện, cho trẻ xem video về một số hành động nguy hiểm khi lại gần động vật
- Ủng hộ lớp các nguyên vật liệu như : Tranh ảnh, sách báo cũ, chai lọ nhựa, để cô và trẻ cùng làm đồ chơi về chủ điểm động vật.
- Hướng dẫn trẻ làm một số con vật đơn giản từ chai lọ nhựa
- Thực hiện tốt công tác phòng chóng dịch bệnh, khai báo y tế,thực khai báo quét mã QR khi đưa con đi học
- Phòng tránh tốt cho trẻ một số bệnh giao mùa.
- Bổ sung đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết cho trẻ.
- Quan tâm nhắc nhở trẻ mặc quần áo phù hợp với thời tiết hàng ngày
- Rèn luyện, nhắc nhở trẻ vệ sinh hàng ngày, rửa tay, xúc miệng nước muối khi ở nhà

	





Trẻ
	- Trẻ biết tên chủ đề lớn và các chủ đề nhánh.
- Sưu tầm tranh ảnh về chủ đề, làm một số con vật từ chai lọ nhưa.
- Trẻ có ý thức tự bảo vệ bản thân, tránh tiếp xúc đến nơi đông người.


	- Trẻ có nề nếp kỹ năng trong các hoạt động, trong góc chơi, Cùng cô bổ sung một số đồ chơi cho góc bán hàng, góc học tập.
- Có ý thức thu dọn đồ chơi gọn gàng ngăn nắp theo quy định.
- Làm một số đồ dùng theo yêu cầu của cô.
- Trẻ có ý thức đeo khẩu trang khi ra nơi đông người.
	- Làm quen với một số nội dung mới trong các bảng chơi về chủ đề.
- Trẻ cùng cô làm một số đồ dùng sản phẩm về chủ đê nhánh.
- Trẻ thực hiện tốt việc giữ vệ sinh hàng ngày: như xúc miệng nước muối, rửa tay.
	- Trẻ đi học đều, dúng giờ.
- Tích cực tham gia các hoạt động của trường lớp
- Giữ gìn sức khỏe bản thân, trang phục gọn gàng khi đến lớp.
- Sưu tầm tranh ảnh, học liệu,  cùng cô tạo môi trường theo chủ đề.


















IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ:
	TT
	Hoạt động
	Phân phối vào các ngày trong tuần
	Ghi chú

	
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
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	Đón trẻ
	- Trò chuyện với trẻ về chủ đề động vật: tên gọi, đặc điểm, môi trường sống, thức ăn, sinh sản, ích lơi...
- Nghe các bài đồng dao về động vật: Xỉa cá mè, chi chi chành chành, thả đỉa ba ba, con vỏi con voi, vè loài vật...
- Nghe các bài thơ về chủ đề động vật: Ong và bướm, đàn gà con, rong và cá...
- Trò chuyện với trẻ về một số thực phẩm quen thuộc từ động vật quen thuộc: Trứng, sữa, thịt...
- Trò chuyện với trẻ về sự cần thiết của nước với các con vật.
- Tổ chức trẻ chơi trò chơi: Đố bé, hỏi nhanh đáp nhanh.
- Nghe các bài hát về chủ đề động vật: Chị ong nâu và em bé, chú voi con ở Bản Đôn, cò lả, hoa thơm bướm lượn, gà gáy le te, con chim non, một con vịt, cá vàng bơi...
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	Thể dục sáng
	* Khởi động: Trẻ đi đội hình vòng tròn, đi theo nhạc, đi các kiểu đi: đi kiễng gót, đi bằng mũi chân, đi khom, đi nhanh- chậm, chạy nhanh- chạy chậm.
* Trọng động: 
- Bài tập phát triển chung:
+ Hô hấp: gà gáy
+ Tay: hai tay đưa ra trước lên cao
+ Lưng, bụng: đứng nghiêng người sang hai bên
+ Chân:đưa từng chân ra trước, nhún khụy gối
+ Bật: bật chân trước, chân sau
- Trò chơi vận động: Cáo và thỏ, Mèo và chim sẻ, mèo đuổi chuột, thả đỉa ba ba, rồng rắn lên mây...
* Hồi tĩnh: Trẻ đi nhẹ nhàng 1, 2 vòng quanh sân tập
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	Hoạt động học
	Những con vật nuôi trong gia đình
( Từ 7/2 -11/02)
	PTTC
“ Bò chui qua cổng”
	PTNT
“ Khám phá con mèo”
	PTTM
“ Làm con gà”
	PTNN
Truyện: “ Chú vịt xám”
	PTTM
Vận động múa minh họa: “ Một con vịt”
	

	
	
	Những con vật biết bay
(Từ 14/2 - 18/2)
	PTTC
“ Chuyền bắt bóng 2 bên theo hàng dọc”
	PTNT
“ Khám phá chim bồ câu”
	PTNN
Thơ: “ Ong và bướm”
	PTTCKNXH
“ Bé bóc trứng cút”
	PTTM
Hát: “ Con chim non”
	

	
	
	Những con vật sống dưới nước
( Từ 21/2 -25/2)
	PTTC
“ Bật xa 20- 25cm”
	PTNT
“ Khám con cá”
	PTTM
Vận động vỗ tay theo nhịp  “Cá vàng bơi”
	PTNN
Thơ: “ Rong và cá”
	PTTM
Làm con cá từ đĩa giấy
	

	
	
	Những con vật sống trong rừng
(Từ 28/2 -4/3)

	PTTC
“ Đi kiễng gót liên tục 3m”
	PTNT
“ Khám phá con thỏ”
	PTNN
Đồng dao: “ Con vỏi con voi”
	PTTM
“ Bé tô màu con voi”
	PTNN
Truyện: “ Bác voi tốt bụng”
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	Hoạt động ngoài trời
	Những con vật nuôi trong gia đình
( Từ 7/2 -11/02)
	- Quan sát: Bầu trời
+ Bầu trời hôm nay ntn?
+ Mây có màu gì?
- TCVĐ: Lộn cầu vồng
- Chơi tự do: Trẻ chơi đồ chơi vận động ngoài trời: đu quay, cầu trượt, xích đu...
- LĐVS: Lau dọn đồ chơi  ngoài trời
	· TCVĐ: Mèo con khéo léo
- Quan sát: Con trâu đá
+ Con gì đây?
+ Con trâu ntn?
+ Trâu có tác dụng gì?
+ Nhà bạn nào nuôi trâu?
+ Để trâu lớn con sẽ làm gì?
- Chơi tự do:  khu vườn cổ tích: đá bóng, nhảy ếch, cầu khỉ, trọi trâu bằng lá mít...
- LĐVS: Nhặt lá cây, nhặt nhác bỏ đúng nơi quy định ở khu vực chơi


	- Quan sát: Vườn rau công nghệ
+ Rau gì đây?
+ Rau được trồng như nào?
+ Món ăn nào từ rau mà con biết?
· TCVĐ: Rồng rắn lên mây
- Chơi tự do: Trẻ vẽ tự do trên sân trường
- LĐVS: Nhặt lá úa, bắt sâu cho rau
	· TCVĐ: Cảm xúc của bé
- Quan sát: Con gà
+ Con gì đây?
+ Nhận xét về con gà?
+ Gà đẻ con hay đẻ trứng?
+ Nhà bạn nào nuôi gà?
+ Để gà nhanh lớn con sẽ làm gì?
- LĐVS: Trẻ thực hành cho gà ăn, uống nước...
- Chơi tự do:  Trẻ chơi ở khu vực trò chơi dân gian.
	- Quan sát: Thời tiết
+ Thời tiết hôm nay ntn?
+ Với thời tiết này mặc trang phục gì?
· TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do: Trẻ chơi các trò chơi khu vực nhà chòi: Tô màu, bán hàng, tô tượng...
- LĐVS: Thu dọn, sắp xếp đồ chơi khu vực nhà chòi
	

	
	
	Những con vật biết bay
(Từ 14/2 - 18/2)
	- Quan sát: Cây tre cảnh
+  Có nhận xét gì về cây tre?
+ Cây tre có lợi ích gì?
+ Để cây phát triển tốt cần gì?
· TCVĐ: Rồng rắn lên mây
- Chơi tự do: Trẻ chơi các trò chơi khu vực sỏi: gảy sỏi, phân biệt sỏi màu...
- LĐVS: Nhặt lá cây rụng, bỏ rác đúng nơi quy định
	· TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Quan sát: Con chim bồ cầu
+ Con gì đây?
+ Con chim bồ câu ntn?
+ Chim bồ câu đẻ gì?
+ Để chim bồ câu lớn con sẽ làm gì?
- LĐVS: Trẻ thực hành cho chim bồ câu ăn, uống nước..
- Chơi tự do: Các trò chơi khu vực vườn cổ tích
	- Quan sát: Hoa cánh bướm
+ Hoa gì đây?
+ Nhận xét gì về bông hoa?
+ Muốn hoa tươi tốt phải làm gì?
- LĐVS: Nhặt lá úa, bắt sâu, nhổ cỏ, tưới cây...
-TCVĐ: Băng chuyền bóng
- Chơi tự do: Trẻ chơi các trò chơi khu vực đồi cỏ

	- TCVĐ: Lộn cầu vồng
- Quan sát: Thời tiết
+ Thời tiết hôm nay như nào? 
+ Với thời tiết này mặc trang phục gì?
- Chơi tự do:  Trẻ  vẽ tự do trên sân trường
Chơi với đồ chơi ngoài trời.
- LĐVS: Lau ghế đán, dọn đồ chơi ngoài trời
	- Quan sát: Vườn rau
+ Con thấy vườn rau hôm nay ntn?
+ Có những loại rau gì?
 - Kể tên món ăn từ rau
· TCVĐ: Xí bo khoai
· - Chơi tự do: Trẻ chơi các trò chơi khu vực cát: xúc cát, in hình các con vật...
- LĐVS: Thu dọn đồ chơi khu vực chơi với cát
	

	
	
	Những con vật sống dưới nước
( Từ 21/2-25/2)
	- Quan sát: Thời tiết
+ Thời tiết hôm nay ntn?
+ Với thời tiết này mặc trang phục gì?
- TCVĐ: lộn cầu vồng
- Chơi tự do:  Trẻ vẽ tự do trên sân trường
Chơi các trò chơi dân gian: kéo mo cau, nhảy bao bố...
- LĐVS: Trẻ nhặt rác, lá cây ở khu vực chơi bỏ đúng nơi quy định.
	- TCVĐ: Lộn cầu vồng
- Quan sát: Sân trường
+ Sân trường hôm nay ntn? 
+ Có đặc điểm gì?
+ Để đồ dùng đồ chơi sạch sẽ con làm gì?
- Chơi tự do:  Trẻ  vẽ tự do trên sân trường
- LĐVS: Lau ghế đán, dọn đồ chơi ngoài trời
	- Quan sát: bể cá
+ Đây là gì?
+ Trong bể có gì?
+ Những con cá màu gì? Đang làm gì?
+ Cá ăn gì?
- LĐVS: Trẻ thực hành cho cá ăn
- TCVĐ:Ếch con thi tài
- Chơi tự do: Khu vực nhà chòi: bán hàng, tô tượng, nặn các con vật...

	-TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Quan sát: Vườn rau công nghệ
+ Rau gì đây?
+ Trồng rau để làm gì?
+ Để rau nhanh lớn con sẽ làm gì?
- LĐVS: Trẻ nhặt lá úa, bắt sâu...
- Chơi tự do:  Trẻ chơi các trò chơi khu vực nhà đa năng.
	- Quan sát: cây vú sữa
+ Cây gì đây?
+ Trồng cây để làm gì?
+ Chăm sóc cây như nào?
- LĐVS: Trẻ thực hành tưới nước cho cây.
- TCVĐ:Rồng rồng dế dế
- Chơi tự do: Trẻ chơi góc thư viện: tô màu, tô tượng, trang trí, làm sách...

	

	
	
	Những con vật sống trong rừng
(Từ 28/2   -4/3)
	- TCVĐ: Rồng rắn lên mây
- Quan sát: Cây cà chua
+ Cây gì đây?
+ Quả cà chua ntn?
+ Quả cà chua dùng để làm gì?
+ Làm gì để cây lớn?
- LĐVS: Nhổ cỏ, nhặt lá úa, bắt sâu, tưới cây....
- Chơi tự do:  
Trẻ chơi các trò chơi khu vực sân trường: đu quay, cầu trượt, xe rồng, tàu hỏa...

	- Quan sát: Con thỏ
+ Con gì đây?
+ Có nhận xét gì về con thỏ?
+ Thỏ ăn gì? Sống ơ đâu?
+ Để thỏ nhanh lớn con sẽ làm gì?
-TCVĐ: Rồng rắn lên mây
- LĐVS: Cho thỏ ăn, uống nước.
Dọn vệ sinh khu vực vui chơi	
- Chơi tự do: Chơi các trò chơi dân gian: kéo co, kéo mo cau, đá cầu...
	- TCVĐ: Khỉ con làm xiếc 
- Quan sát: Con khỉ đá trong khu vực vườn cổ tích
+  Con gì đây?
+ Có nhận xét gì về con khỉ?
- LĐVS: Nhặt lá cây, rác khu vực vườn cổ tích bỏ vào đúng nơi quy định
- Chơi tự do: Chơi các trò chơi khu vực vườn cổ tích

	- Quan sát: Con hươu cao cổ bằng đá
+ Con gì đây?
+ Có nhận xét gì về con hươu?
+ Cổ hươu cao cổ ntn?
+ Để hươu cao cổ lớn con sẽ làm gì?
- Chơi tự do: khu vực góc thư viện: xem sách, tranh tiếng anh về các con vật, kể truyện theo tranh, con rối..
- LĐVS: Trẻ thu dọn đồ dùng, góc thư viện
	- Quan sát: Thời tiết
+ Thời tiết hôm nay ntn?
+ Với thời tiết này mặc trang phục gì?
- TCVĐ: Tạo dáng con vật
- Chơi tự do:  Chơi các trò chơi khu vực nhà chơi: tô tượng, bán hàng, tô màu, vẽ tranh....
- LĐVS: 
Thu dọn, sắp xếp lại đồ dùng đồ chơi khu vực nhà chòi
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Vệ sinh, ăn, ngủ

	- Động viên, khích lệ trẻ cùng cô chuẩn bị tổ chức giờ ăn, ngủ: kê bàn ghế, gấp khăn, rửa tay, rửa mặt, lấy, cất gối, chiếu...
- Trò chuyện với trẻ về các món ăn và các chất dinh dưỡng có trong một số loại thực phẩm.
- Trò chuyện giáo dục trẻ  trong khi ăn không đùa nghịch, làm rơi vãi thức ăn.
- Trẻ nghe các bài hát ru, bản nhạc du dương trước khi ngủ: cò lả, cái cò đi đón cơn mưa...
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	Hoạt động chiều
	Những con vật nuôi trong gia đình
( Từ 7/2 -11/02)
	- Trò chuyện về một số  con vật nuôi trong gia đình: tên gọi, đặc điểm, thức ăn, tác dụng....
- Nghe một số bài hát: Một con vịt, Chú cún con, Gà trống, mèo con và cún con....
-Trẻ thực hành cởi, mặc quần áo đơn giản
	- Nhóm 1: Làm quen tiếng Anh tại phòng chức năng.
- Nhóm 2: 
- Nghe câu chuyện: Ba chú heo con
- Trò chơi: Đố bé?

	- Xem video một số món ăn dinh dưỡng khi trẻ bị ốm
- Nghe thơ: Đàn gà con
- Trò chơi : Vui cùng âm nhạc.
	- Trò chuyện, xem video về những hành động gây nguy hiểm khi tiếp xúc với động vật
- Nghe câu chuyện: Chú vịt xám
- Nhóm 2: Làm quen tiếng anh ử phòng chức năng
	- Trò chuyện, xem video về cách phòng tránh con vật cắn
- Trò chơi: Đố bé?
- Trò chơi: Vui cùng âm nhạc



	

	
	
	Những con vật biết bay
(Từ 14/2 - 18/2)
	- Nghe một số bài hát: Con chim non, Chị ong nâu và em bé, Con bướm vàng...
- Trò chơi: Đố bạn?
- Lau vệ sinh giá góc 
	- Nhóm 1: Trò chuyện, xem video về những hình ảnh gây nguy hiểm khi tiếp xúc với con vật
- Nhóm 2: Làm quen tiếng Anh tại phòng chức năng.
	- Trò chuyện về một số  con vật biết bay: tên gọi, đặc điểm, thức ăn, tác dụng....
- Trẻ thực hành cởi, mặc quần áo đơn giản

	- Nhóm 1: Làm quen tiếng Anh tại phòng chức năng.
- Nhóm 2: Trò chuyện, xem video về cách phòng tránh côn trùng cắn


	- Nghe câu chuyện: Chim gõ kiến và cây sồi
- Trò chơi: Vui cùng âm nhạc
	

	
	
	Những con vật sống dưới nước
( Từ 21/2-25/2)
	- Trò chuyện về một số  con vật sống dưới nước: tên gọi, đặc điểm, thức ăn, tác dụng....
- Nghe các bài đồng dao: Xỉa cá mè, thả đỉa ba ba...

	- Nhóm 1: Làm quen tiếng Anh tại phòng chức năng.
- Nhóm 2: Trò chuyện với trẻ về một số thực phẩm quen thuộc: cá rán, tôm luộc...
	- Trò chuyện, xem video về những con vật gây nguy hiểm
- Nghe các bài hát: Cá vàng bơi, chú ếch con..
- Trò chơi: vui cùng âm nhạc
	- Nhóm 1: Nghe câu chuyện: Nàng tiên ốc...
- Nhóm 2: Làm quen tiếng Anh tại phòng chức năng
	- Trò chuyện, xem video về những hình ảnh gây nguy hiểm khi tiếp xúc với con vật
- Ôn luyện vận động “ Cá vàng bơi”
- Trò chơi: Vui cùng âm nhạc
	

	
	
	Những con vật sống trong rừng
(Từ 28/2   -4/3)
	- Trò chuyện với trẻ về một số thực phẩm quen thuộc: thịt thỏ, thịt nai..
- 	Nghe các bài hát : Chú voi con ở Bản Đôn, đố bạn...
	- Nhóm 1: Làm quen tiếng Anh tại phòng chức năng.
- Nhóm 2: Nghe bài câu chuyện: Bác voi tốt bụng
	- Trò chuyện về một số  con vật sống trong rừng: tên gọi, đặc điểm, thức ăn, tác dụng....
- Nghe các bài đồng dao: con vỏi con voi...

	Nhóm 1: Trò chuyện, xem video về những hành động gây nguy hiểm khi tiếp xúc với độn vật sống trong rừng
Nhóm 2: Làm quen tiếng Anh tại phòng chức năng
	- Trò chuyện, xem video về cách phòng tránh, xử lí khi bị con vật cắt
- Trò chơi: Vui cùng âm nhạc
- Liên hoan văn nghệ
	








V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT:
	TT
	Tên góc chơi
	Mục đích- Yêu cầu
	Các hoạt động/ trò chơi trong góc chơi
	Chuẩn bị
	Phân phối vào các nhánh

	
	
	
	
	
	N 1
	N2
	N 3
	N4

	1
	Góc phân vai
	- Bán hàng

“ Cửa hàng con vật”
	-Trẻ biết phân công vai chơi và thể hiện vai chơi, kỹ năng phối hợp trong nhóm
- Trẻ có kỹ năng sử dụng đồ dùng đồ chơi trong góc
- Người bán: biết bày các con giống theo đúng chủng loại riêng biệt, biết  cách tư vấn cho khách hàng cách nuôi và chăm sóc con vật.
- Người mua: biết tìm, xem con giống mình định mua, hỏi giá tiền...
- Giao tiếp cởi mở.
- Cất gọn đồ dùng, đồ chơi đúng nơi quy định.

	- Trẻ về nhóm, phân vai chơi và thực hiện các thao tác của vai.
- Trẻ sắp xếp, bày từng loại giống vật nuôi, thức ăn cho vật nuôi  riêng biệt.
- Chào mời khách, giới thiệu sản phẩm mới.
- Nói giá tiền, lấy hàng cho khách.
- Nhận tiền, cảm ơn,


	- Các con giống (gà, vịt, cá, tôm, cua, chim, chuông chuồn, thỏ, voi...) có sẵn, hay được làm bằng các nguyên học liệu do cô và trẻ làm.
- Rau, củ, quả và một số thực phẩm khác.
- Bổ sung các gói thức ăn gia súc (đồ  chơi). Được làm bằng các nguyên học liệu: gạo, ngô, bột gạo, xốp vụn, vải vụn…

	x
	x
	x
	x

	
	
	







- Nấu ăn

“ Bé làm đầu bếp”
	- Trẻ biết lựa chọn thực phẩm, thao tác, chế biến, nấu một số món ăn đơn giản từ các loại động vật: tôm, cua, cá, gà, lợn, rau,....
- Trẻ có kỹ năng làm món humberger, sanwich, pizza
- Trẻ có kỹ năng sử dụng đồ dùng chế biến các món ăn.
- Trẻ biết thể hiện nhiệm vụ của từng vị trí: Bếp trưởng, bồi bàn , tiếp tân…
- Trẻ biết phân công vai chơi và thể hiện vai chơi, kỹ năng phối hợp trong nhóm
- Biết bày và trang trí món ăn đẹp.
-  Biết sắp xếp đồ dùng hợp lý, đẹp
	- Trẻ thực hiện công việc mua thực phẩm, chế biến món ăn
- Trẻ phân công công việc cho các thành viên: Đầu bếp, nhân viên phục vụ.
- Trẻ thực hành làm món humberger, sanwich, pizza
- Trẻ thực hiện các thao tác của nhân viên như: Kê bàn ghế, lau dọn bàn, bày biện món ăn gọn gàng hấp dẫn, đẹp mắt.
- Phục vụ khách theo yêu cầu.
- Trẻ  bảo quản thức ăn cho vào hộp, vào túi, bát có lắp đậy.
	- Một số đồ dùng góc nấu ăn: Bát, thìa, đũa. Các gia vị cho trẻ nấu.
- Các loại thực phẩm như: gà, cá, tôm cua, rau...
- Tranh kỹ năng làm món humberger, sandwich, pizza, tôm chiên, bún cá, rau xào...
- Bảng sắp xếp đồ dùng phòng bếp
- Bảng giới thiệu các món ăn
- Một số món ăn để trẻ bảo quản, các loại hộp đựng, túi ni lông, bát...

	






x
	






x
	






x
	






x

	
	
	




- Bác sĩ

“ Bác sĩ thú y”
	- Trẻ biết nhập vai chơi và thực hiện một số thao tác khám, chữa bệnh cho vật nuôi.
- Trẻ biết gọi tên một số bệnh thường gặp ở vật nuôi và cách chăm sóc, phòng bệnh.
- Có thái độ yêu quý, chăm sóc các con vật nuôi.
	- Hỏi han chủ nhân về tình trạng của con vật.
- Khám, tiêm, phát thuốc, điều trị...
- Tư vấn cho chủ vật nuôi cách chăm sóc, bảo vệ và phòng ngừa bệnh cho vật nuôi như: Bệnh lở mồm long móng, bệnh dại, bệnh tai xanh, bệnh cúm gà H5N1..
	- Đồ dùng khám bệnh: cặp nhiệt độ, ống nghe, xi lanh,...
- Các loại thuốc, lọ xịt, quần áo, khẩu trang...
- Tranh thao tác khám chữa, chăm sóc con vật.
- Thuốc cho chó, gà,lợn, mèo.
	







x
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Góc xây dựng
	





- Bé xây trang trại chăn nuôi

	- Biết thỏa thuận, phân công công việc cho các thành viên trong nhóm
- Trẻ biết lắp ghép hình các con vật, ghép nhà cho các con vật.
- Trẻ biết lựa chọn, phối hợp các nguyên học liệu phù hợp để xây dựng thành một khu trang trại chăn nuôi, vườn bách thú, xây tổ cho ong sinh động đẹp mắt theo tưởng tượng của trẻ.
- Giao tiếp thân thiện, chia sẻ giúp đỡ bạn.
- Cất lấy đồ chơi đúng nơi quy định


	- Trẻ về nhóm cùng nhau thỏa thuận phân công vai chơi và nhiệm vụ cho các thành viên.
- Trẻ lựa chọn các nguyên liệu để chắp ghép, xây xếp tạo thành trang trại với các khu chăn thả gia súc, gia cầm, thả cá, nhốt thú, các khu vực để trồng cây ăn quả, trồng rau, cỏ...
- Trẻ đi mua giống các con vật về nuôi, mua cá về thả,..
-Trẻ cùng nhau lắp ghép xây tổ cho ong, trồng nhiều cây để ong lấy mật
-Trẻ giới thiệu công trình làm được và thu dọn đồ dùng đúng nơi quy định sau buổi chơi.
	- Đồ chơi lắp ghép, khối xây dựng, gạch xây dựng, bộ dụng cụ xây dựng một số cây xanh, nhà, hàng rào,  cỏ.
- Một số con vật nuôi trong gia đình có sẵn: gà, lợn, vịt, bò, trâu, chó...
- Một số con vật do cô và trẻ cùng làm..
- Mẫu gợi ý xây trang trại chăn nuôi.
	






x
	
	
	

	
	
	

Xây trang trại chim bồ câu
	
	
	- Bổ sung một số con vật biết bay có sẵn: chim, chuồn chuồn, ve sầu, ong, bướm...
- Một số con vật biết bay do cô và trẻ cùng làm..
- Mẫu gợi ý trang trại chim bồ câu.
	
	


x
	
	

	
	
	
- Bé xây ao cá
	
	
	- Bổ sung một số con vật sống dưới nước có sẵn: cá, tôm, cua, ngao, sò mực, ốc...
- Một số con vật sống dưới nước do cô và trẻ cùng làm..
- Mẫu gợi ý xây ao cá.
	

	
	


x
	

	
	
	- Bé xây vườn bách thú
	
	
	- Bổ sung một số con vật sống trong rừng: thỏ, hổ, sư tử, gấu, hươu cao cổ...
- Một số con vật sống trong rừng do cô và trẻ cùng làm..
- Bổ sung một số cây xanh, hàng rào...
- Mẫu gợi ý xây vườn bách thú
	
	
	
	




x
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Góc học tâp
	

- Khám phá các con vật
	Trẻ biết con vật theo môi trường sống
	- Tôi sống ở đâu?
	- Bảng biểu chơi, mẫu chơi
- Tranh lô tô các loại động vật, côn trùng
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	Trẻ biết lựa chọn và nối thức ăn tương ứng cho các con vật
	- Tôi thích ăn gì?
	- Bảng chơi, mẫu chơi
- Tranh lô tô các loại thức ăn và các con vật khác nhau
- Bút dạ, sáp màu
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	Trẻ biết phân loại các con vật sống trong gia đình, trong rừng, biết bay, dưới nước
	- Tôi là ai?
	- Bảng chơi, mẫu chơi
- Tranh lô tô các con vật
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	- Biết ghép các mảng tranh rời thành bức tranh hoàn chỉnh
	- Bé ghép tranh con vật
	- Bảng chơi, mẫu chơi
- Tranh các con vật cắt thành những mảnh dời
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	Trẻ biết cách chăm sóc và bảo vệ con vật
	- Bé chăm sóc con vật
	- Bảng chơi, mẫu chơi
- Lô tô hành vi chăm sóc, bảo vệ con vật
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	- Trẻ nhận biết- phân biệt hành vi đúng- sai
	- Hành vi đúng  - sai
	- Bảng chơi, mẫu chơi
- Tranh lô tô hành vi đúng- sai
	x
	
	x
	

	
	
	
	Trẻ biết so sánh phân loại động vật đẻ con, đẻ trứng
	- Phân loại con vật( để con- đẻ trứng)
	- Bảng chơi, mẫu chơi
- Lô tô các loại con vật khác nhau
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	Trẻ biết so sánh phân loại động vật có 2 chân – 4 chân
	- Phân loại con vật có 2 chân – 4 chân
	- Bảng chơi, mẫu chơi
- Lô tô các loại con vật khác nhau
	x
	
	
	x

	
	
	
	Trẻ biết so sánh, phân loại một số con vật hiền lành- hung dữ
	- Phân loại con vật hiền lành- hung dữ
	- Bảng chơi, mẫu chơi
- Lô tô các loại con vật khác nhau
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	Trẻ biết ích lợi của các con vật
	- Ích lợi của các con vật
	- Bảng chơi, mẫu chơi
- Lô tô ích lợi của các con vật
- Màu sáp
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	Trẻ biết dùng bút nối tìm đường đến trang trại, vườn bách thú, về đúng tổ
	- Tìm nhà cho con vật
	- Bảng chơi, mẫu chơi
- Bút dạ
	x
	x
	x
	x

	
	
	- Trò chơi toán
	Trẻ biết đếm và nối số lượng sao cho phù hợp
	- Nôi đúng số lượng
	- Bảng chơi, mẫu chơi
- Lô tô con vật có số lượng trong phạm vi 4 - Bút dạ, màu sáp
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	Trẻ biết đếm, tách gộp trong phạm vi 4 và gắn số lượng sao cho phù hợp
	- Bé chơi tách gộp
	- Bảng chơi, mẫu chơi
- Các thẻ con vật có chấm tròn tương ứng trong phạm vi 4
	
	
	x
	x

	
	
	
	Trẻ biết sử dụng các hình học cơ bản để chắp ghép thành các hình, con vật khác nhau
	- Sáng tạo cùng hình
	- Bảng chơi, mẫu chơi
- Các hình học có kích thước to- nhỏ khác nhau
	x
	x
	x
	x

	
	
	- Trò chơi công nghệ
	- Trẻ biết sử dụng máy tính, chuột, chơi một số trò chơi theo sự hướng dẫn của cô
	- Bé chơi công nghệ
	- Máy tính cài một số trò chơi phù hợp trẻ
- Tai nghe
	x
	x
	x
	x

	
	
	- Trò chơi dân gian
	- Trẻ biêt sử dụng sự khéo léo của đôi bàn tay để câu cá
	- Câu cá
	- Đồ dùng câu cá
- Hình ảnh minh họa trò chơi
	
	
	x
	

	
	
	
	- Rèn luyện sự khéo léo của các ngón tay để gắp sỏi
	- Cua cắp
	- Bảng chơi
- Hình ảnh minh họa trò chơi cua cắp
- Sỏi các màu
	
	
	x
	

	4
	Góc sách
	- Câu chuyện về loài vật
	- Trẻ biết lật mở sách đúng cách, biết đưa mắt  từ trái sang phải để đọc.
- Trẻ biết giữ gìn, bảo vệ sách
	- Bé xem tranh truyện các con vật
	- Các loại sách tranh, sách truyện về chủ đề động vật.
- Một số hình ảnh minh họa cách giữ gìn bảo vệ sách.
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	- Biết kể chuyện theo tranh, kể chuyện sáng tạo về các con vật.

	- Kể chuyện sáng tạo theo tranh các con vật
	- Tranh rời theo nội dung truyện
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	- Biết cùng bạn kể chuyện trên sa bàn rối.

	- Kể chuyện sáng tạo cùng rối các con vật
	- Sa bàn rối
- Rối tay, rối dẹt, mũ rối các con vật
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	- Trẻ có kỹ năng làm sách tranh về các con vật
	- Bé làm sách tranh các con vật
	- Hình ảnh rỗng các con vật
- Hình ảnh các con vật từ sách, báo cũ
- Album sách, keo, kéo, màu sáp...
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	- Trẻ biết tên gọi tiếng anh của một số con vật
	- Làm quen tiếng anh qua hình ảnh con vật
	- Hình ảnh các con vật song ngữ
	x
	x
	x
	x
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Góc nghệ thuật
	
- Những
con vât ngộ nghĩnh
	- Trẻ biết sử dụng các nguyên học tạo hình  để trang trí các con vật
	- Bé trang trí các con vật: tô, vẽ, xé dán, trang trí...
	- Mẫu gợi ý
- Nguyên học liệu:  giấy màu, xốp vụn, vải vụn, vỏ trứng, len vụn...
- Khung treo sản phẩm
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	- Biết làm một số con vật từ lá cây

	-  Làm con trâu từ lá mít
- Làm con sâu từ lá chuối
	- Mẫu gợi ý làm con trâu, con sâu từ lá cây
- Là mít, lá chuối, dây cuộn...
	x
	x
	
	

	
	
	
	- Biết làm một số con vật từ các nguyên học liệu, phế liệu
	- Làm con gà từ quả cầu lông
- Làm con chuôn chuồn bằng thìa sữa sua
- Làm con cá bằng đĩa giấy
- Làm con thỏ từ lõi giấy
	- Mẫu gợi ý
- Các nguyên liệu, phế liệu: quả cầu lông, thìa sữa chua, đĩa giấy, lõi giấy, giấy bìa màu, xốp màu...
- Kéo, keo, xốp dính, băng dính...
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	- Biết cầm bút màu vẽ những nét xiên, chấm, uốn cong...
	- Vẽ thức ăn cho con vật: giun, thóc, kê...
	- Tranh gợi ý in sẵn các con vật: con gà, con cá, con chim...
	x
	x
	
	

	
	
	
	- Trẻ biết cách tô màu, chấm màu các con vật
	- Tô màu, chấm màu các con vật
	- Mẫu gợi ý
- Tranh rỗng các con vật
- Màu sáp, màu nước, tăm bông, khăn lau...
	
	
	x
	x

	
	
	-Vui cùng âm nhạc
	- Trẻ biết hát và vận động một số bài hát về chủ đề động vật theo ý thích một cách tự nhiên
	- Bé làm ca sĩ
	- Sân khấu
- Trang phục biểu diễn, dụng cụ âm nhạc: trống, phách, mũ múa, sác xô...
	x
	x
	x
	x
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Góc vận động
	- Bé chơi vận động
	- Rèn luyện khả năng giữ thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động “ đi nối gót bàn chân”
	- Đi nối gót bàn chân
	- Hình ảnh minh họa trò chơi
- Hình ảnh bàn chân nối tiếp nhau
	x
	
	x
	

	
	
	
	- Rèn luyện khả năng định hướng, phát huy khả năng ném trúng đích cho trẻ
	- Ném vòng
	- Hình ảnh minh họa trò chơi
- Vòng nhỏ
- Các con vật bằng vải, bông
	
	x
	
	x

	
	
	
	- Rèn luyện khả năng khéo léo, giữ thăng bằng, mạnh dạn cho trẻ
	- Đi cầu khỉ
	- Hình ảnh minh họa trò chơi
- Ghế thể dục có tay vịn
	
	
	
	x

	
	
	
	- Rèn luyện khả năng bật xa, bật nhảy cho trẻ
	- Ếch con thi tài
	- Hình ảnh minh họa trò chơi
- Mũ ếch
	
	
	x
	

	
	
	
	- Rèn luyện khả năng đi trong đường ngoằn ngoèo cho trẻ
	- Đi trong đường ngoằn ngoèo
	-  Hình ảnh minh họa trò chơi
- Đường ngoằn ngoèo
	x
	
	
	x

	
	
	
	- Rèn luyện sự khéo léo, khả năng phối hợp tay mắt cho trẻ
	- Câu cá
	- Hình ảnh minh họa trò chơi
- Đồ chơi câu cá
	
	
	x
	

	
	
	
	- Rèn luyện khả năng khéo léo của ngón tay
	- Cắp cua bỏ giỏ
	- Hình ảnh minh họa trò chơi
- Sỏi các màu, giỏ
	
	
	x
	










VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC CHI TIẾT NHÁNH 1: “Động vật sống trong gia đình”
Thứ hai, ngày 07 tháng 02 năm 2022
Tên hoạt động học: “ Bò chui qua cổng”
Thuộc lĩnh vực: Phát triển thể chất
I. Mục đích - yêu cầu:
- Trẻ biết và nhớ tên vận động, biết bò chui qua cổng đúng kĩ thuật: bò bằng bàn tay, cẳng chân kết hợp nhịp nhàng chân nọ tay kia khi bò chui qua cổng , không được chạm cổng.
- Rèn luyện kĩ năng bò bằng bàn tay, cẳng chân cho trẻ; rèn luyện sự khéo léo, phát huy khả năng phản xạ, khả năng phối hợp tay, chân, mắt khi thực hiện vận động; phát huy khả năng đoàn kết, chủ động khi tham gia trò chơi.
- Trẻ hứng thú, tích cực tham gia các hoạt động.
II. Chuẩn bị:
- 3 vạch xuất phát, 6 cổng chui thể dục 
- Sắc xô
- 30 quả bóng, 3 chấm tròn, 3 rổ đựng bóng
- Nhạc một số bài hát: “ Gà trống mèo con và cún con, rửa mặt như mèo, con heo đất,...”
III. Tiến hành:
* Hoạt động 1: Chơi cùng mèo con
- Cô và trẻ làm mèo mẹ, mèo con đi dạo chơi, đi theo nhạc, đi các kiểu đi: đi thường, đi bằng mũi bàn chân, đi bằng gót bàn chân, đi khom, đi nhanh, đi chậm, chạy nhanh, chạy chậm,...về đội hình vòng tròn.
* Hoạt động 2: “ Bò chui qua cổng”	
a. Bài tập phát triển chung : tập kết hợp với bài hát: “ Rửa mặt như mèo”
+ Động tác tay: Hai tay đưa ra trước lên cao
+ Động tác chân : Đưa 1 chân ra trước khụy gối 
+ Động tác lưng-bụng: Đứng nghiêng người sang hai bên
+ Động tác bật, nhảy : Bật chân trước, chân sau
- ĐT nhấn mạnh: ĐT tay, chân(2 lần x 4 nhịp)
b. Vận động cơ bản: “ Bò chui qua cổng ”
- Trẻ đứng thành 2 hàng quay mặt vào nhau
- Cô giới thiệu cổng chui và hỏi ý tưởng trẻ:
+ Với chiếc cổng sẽ chơi những trò chơi gì?
- Trẻ chơi tự do với cổng ( khoảng 1 phút)
- Cô thống nhất, giới thiệu vận động: “ Bò chui qua cổng”
+ Mời 2 trẻ lên thực hiện vận động : (cả lớp quan sát)	
+ Mời 2 trẻ lên thực hiện lại: Trẻ nhận xét bạn tập
=> Cô khái quát, phân tích cách bò chui qua cổng (trên trẻ, nếu trẻ tập đúng ) :
 ( TTCB: Đến trước vạch xuất phát, bàn tay, cẳng chân áp sát sàn, mắt nhìn về phía trước. Khi có hiệu lệnh, cô bắt đầu bò,  bò tay nọ chân kia phối hợp một cách nhịp nhàng, khi đến gần cổng cúi đầu, hạ người khéo léo bò chui qua cổng sao cho không chạm cổng. Sau đó tiếp tục bò về phía trước cho đến hết rồi đứng lên về cuối hàng đứng.)
- Tổ chức trẻ thực hiện
+ Lần 1 : Lần lượt 2 trẻ của 2 đội lên thực hiện ( Trẻ quan sát, nhận xét bạn tập, cô sửa sai)
+ Lần 2: Tăng độ khó:  mỗi bên đặt thêm 1 cổng chui, tăng độ dài quãng đường bò
+ Lần 3: Tổ chức 2 đội thi đua( Thay đổi đội hình 3 hàng dọc, bổ sung cổng chui và vạch mốc đầy đủ)
- Cô nhận xét và hỏi lại tên vận động
c. Trò chơi: “ Đá bóng vào côn”
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi, trò chơi:
+ Cách chơi: Chia trẻ làm 3 đội. Nhiệm vụ của trẻ là lần lượt lên lấy bóng đặt đúng vị trí chấm tròn( cách cầu côn 1,5m). Khi có hiệu lệnh, trẻ dùng chân đá bóng vào côn.
+ Luật chơi: Trong thời gian 1 bản nhạc, đội nào đá được nhiều bóng vào côn hơn đội đó sẽ dành chiến thắng.
- Tổ chức trẻ chơi 1,2 lần
* Hoạt động 3: Hồi tĩnh
- Trẻ đi nhẹ nhàng quanh lớp 1,2 vòng ( Theo giai điệu nhạc du dương, nhẹ nhàng).
Dự kiến quan sát, đánh giá trẻ:
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ
- Giờ hoạt động học: Sức khỏe của trẻ có đảm bảo để tham gia hoạt động không? Có bao nhiêu % trẻ có sức khỏe không đảm bảo, đó là những cháu nào? -> Biện pháp: nếu trẻ mệt sau nghỉ ốm, cô cho trẻ ngồi nghỉ ngơi và quan sát bạn tập, tùy theo khả năng có thể động viên trẻ tham gia tập cùng các bạn 1,2 lần
- Giờ ăn: trẻ nào có biểu hiện mệt mỏi, mới khỏi covid còn chán ăn ?,... .=> Biện pháp: động viên trẻ, quan tâm trẻ hơn trong khi ăn để trẻ ăn ngon miệng, ăn hết xuất
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
- Hoạt động học: Trẻ có nền nếp khi tham gia hoạt động không ?,...
- Hoạt động ngoài trời: trẻ có tích cực tham gia các hoạt động không?, có đùa nghịch, trêu bạn không? 
3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ	
- Hoạt động học: Bao nhiêu % trẻ biết bò chui qua cổng đúng kỹ năng ? trẻ có biết đứng đúng đội hình, biết dồn hàng nhanh nhẹn không?
- Hoạt động góc: Trẻ giao tiếp góc chơi có tốt không, có biết phân vai, nhận vai chơi hay không? 
_____________________________________
Thứ ba, ngày 08 tháng 02 năm 2022
Tên hoạt động học: “ Khám phá con mèo”
                                                         Thuộc lĩnh vực: Phát triển nhận thức
I. Mục đích - yêu cầu :
- Trẻ biết tên gọi , một số đặc điểm nổi bật của con mèo: các bộ phận, màu lông, tiếng kêu , biết nơi sống và thức ăn của con mèo
- Rèn luyện khả năng quan sát, chú ý, ghi nhớ có chủ định; phát triển ngôn ngữ mạch lạc, phát huy tính đoàn kết, hợp tác cùng bạn khi tham gia hoạt động.
- Giáo dục trẻ yêu thương , bảo vệ và chăm sóc con mèo: cho mèo ăn, chải lông mèo...
II. Chuẩn bị :
-  1 con mèo thật
- Mũ ảo thuật
- Thức ăn cho mèo ( rau, cá, trứng, thịt…)
- Clip về con mèo: ( môi trường sống của mèo, vận động của mèo, thức ăn của mèo, cách chăm sóc bảo vệ con mèo).
- Nhạc bài hát : Chú mèo con
- Tranh con mèo rỗng, các bộ phận còn thiếu của con mèo
III. Tiến hành
* Hoạt đông 1: “ Mèo và chim sẻ”
- Cả lớp chơi trò chơi: Mèo và chim sẻ
+ Chúng mình vừa chơi trò chơi gì?
+ Trò chơi nói về con gì?
- Trẻ nêu hiểu biết của mình về con mèo?
* Hoạt động 2 : “ Chú mèo đáng yêu”
- Làm ảo thuật xuất hiện con mèo
- Cô cho trẻ quan sát và nhận xét về con mèo:
+ Con có nhận xét gì về con mèo ? 
+ Đầu con mèo có gì? ( Trẻ nhận xét về mắt, mũi,mồm, tai)
+ Con mèo kêu làm sao? ( Cho trẻ bắt trước tiếng mèo kêu)
+ Con có nhận xét gì về mình con mèo?
+ Lông mèo như thế nào ? (Cho trẻ sờ lông mèo) Lông mèo màu gì?
+ Mèo đi bằng gì?
+ Chân mèo đâu? Mèo có mấy chân? Chân mèo có tác dụng gì? 
+ Đây là cái gì? ( Đuôi mèo)
+ Con mèo sống ở đâu?
+ Chúng mình làm gì để chăm sóc chú mèo ?
+ Mèo thích ăn gì? ( Cô và trẻ cho mèo ăn cá, thịt, trứng)
=> Giáo dục trẻ yêu quý chăm sóc các con vật, không trêu đùa để tránh nguy hiểm.
- Đối chiếu kết quả của trẻ.
- Cho trẻ xem phim về con mèo( môi trường sống của mèo, vận động của mèo, thức ăn của mèo, cách chăm sóc bảo vệ con mèo).
* Hoạt động 3 : “Những chú mèo ngộ nghĩnh”
- Trò chơi : “ Ghép bộ phận còn thiếu”
- Trẻ chia làm 2 đội: cô giới thiệu trò chơi, cách chơi, luật chơi.
+ Cách chơi: Trẻ quan sát, tìm bộ phận còn thiếu của con mèo, lựa chọn và ghép thành bức tranh con mèo hoàn chỉnh.
+ Luật chơi: Thời gian là một bản nhạc, đội nào tìm và ghép được nhiều tranh con mèo hơn đội đó giành chiến thắng.
- Tổ chức trẻ chơi 2,3 lần( Cô bao quát đông viên trẻ)
* Kết thúc:
- Cô và trẻ hưởng ứng, vận động cùng âm nhạc bài hát: “ chú mèo con”
Dự kiến quan sát, đánh giá trẻ:
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ
- Biểu hiện về sức khỏe của trẻ trong ngày: mệt mỏi hay hưng phấn; trẻ có biểu hiện bất thường về sức khỏe: nhăn mặt, ôm bụng, ho, sốt...hay không? => Biện pháp: Đến gần trẻ, hỏi thăm tình trạng của trẻ, nếu trẻ sốt cô kiểm tra thân nhiệt và đặt ra tình huống trẻ có thể mắc covid để áp dụng các biện pháp xử lý kịp thời.
- Giờ ngủ: cháu nào ngủ nằm sấp, gác chân lên bạn, ho nhiều khi ngủ,...=> Biện pháp: Thay đổi tư thế cho trẻ, cho trẻ mệt ngủ riêng, gần cô để quan sát, trẻ ho khó ngủ cô lấy nước ấm cho trẻ uống,..)
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
- Hoạt động học: Trẻ có chú ý quan sát con mèo, có hứng thú tham gia các hoạt động khám phá con mèo không?,......
- Hoạt động ngoài trời: trẻ có tích cực tham gia các hoạt động không? 
3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ	
- Hoạt động học: Bao nhiêu % trẻ biết tên gọi, nói được các đặc điểm nổi bật của con mèo, trả lời các câu hỏi của cô to, rõ ràng?
- Giờ VS- AN: Bao nhiêu % trẻ có kĩ năng rửa mặt, rửa tay đúng quy trình? Bao nhiêu  trẻ nhận biết, gọi được tên món ăn?
_________________________________
Thứ tư, ngày 09 tháng  2 năm 2022
Tên hoạt động học: “ Những chú gà sáng tạo”
                                                         Thuộc lĩnh vực: Phát triển thẩm mỹ
I. Mục đích- yêu cầu:
- Trẻ biết các bộ phận của con gà, cảm nhận được vẻ đẹp của con gà, từ đó lựa chọn, phối hợp các nguyên vật liệu, phế liệu khác nhau tạo thành một con gà hoàn chỉnh theo ý thích của trẻ
- Rèn luyện kỹ năng quan sát, ghi nhớ, gắn, dính cho trẻ; phát huy khả năng tưởng tượng, sáng tạo để tạo ra sản phẩm theo ý tưởng của trẻ.
- Trẻ yêu thích sản phẩm và hứng thú tham gia các hoạt động.
II. Chuẩn bị 
- Địa điểm tổ chức: Khu vực sân cỏ nhà đa năng
- Mẫu con gà con được làm từ các nguyên vật liệu khác nhau: vỏ hộp sữa chua, quả trứng, quả cầu lông...
- Loa kéo, nhạc một số bài hát :" Đàn gà trong sân, con gà trống, gà trống thổi kèn,...”
- Mô hình trang trại 
- Một số nguyên vật liệu, phế liệu: Xốp màu, vỏ hộp sữa chua, lá cây, bóng, cầu lông, len, vải, cúc áo, giấy vo, bút dạ, băng dính xốp...
- Rổ  đựng các nguyên liệu đầy đủ cho 6 nhóm trẻ, 10 khăn lau tay
III. Tiến hành:
 * Hoạt động 1: Cáo và gà
- Cô giới thiệu trò chơi, cách chơi: “ Cáo và gà”
- Tổ chức trẻ chơi 2-3 lần
+ Vừa chơi trò chơi gì?
+ Bạn nào biết con gà? 
+ Kể về con gà mà trẻ biết!
* Hoạt động 2: Những chú gà sáng tạo
- Trẻ đi thăm trang trại gà 
- Quan sát mẫu: Gà làm từ các nguyên liệu, phế liệu khác nhau: quả cầu lông, bóng kích thước khác nhau, bông len, quả trứng , hộp sữa chua,...
* Đàm thoại :
- Mẫu 1: Con gà làm từ quả cầu lông 
+ Con gì đây?
+ Có nhận xét gì về con gà ? 	
+ Con gà có những bộ phận nào?
+ Con thích điều gì nhất ở con gà này?
=> Cô khái quát dựa trên ý kiến trẻ
- Mẫu 2: Con gà làm từ quả bóng
+ Con thấy con gà này như thế nào?
+ Con gà này có gì đặc biệt?
+ Con gà này làm từ những nguyên liệu gì? 
=> Cô khái quát dựa trên ý kiến trẻ
- Mẫu 3: Con gà làm từ hộp sữa chua
+ Cô có gì đây? Hãy nói cảm nhận của con về con gà này?
+  Cô làm như thế nào để được con gà này?
 => Chốt lại cánh làm con gà dựa trên ý kiến trẻ
- Cô giới thiệu một số con gà được làm sáng tạo từ các nguyên liệu khác.
- Hỏi ý tưởng của trẻ 
+ Con thích làm con gà từ gì? 
+ Con sẽ làm như thế nào?
- Trẻ về nhóm, lấy đồ dùng và làm chú gà con theo ý tưởng của trẻ( Cô bao quát, hướng dẫn trẻ kịp thời; động viên, khuyến khích trẻ sáng tạo các chú gà con theo ý tưởng riêng
* Hoạt động 3: Những chú gà ngộ nghĩnh
 - Trẻ đưa con gà về trang trại
 - Trẻ cùng nhau quan sát, nhận xét chú gà của bạn, của mình.
+ Con thích con nào? vì sao?
+ Con gà đươc làm từ nguyên vật liệu gì?
+ Làm như thế nào?
 - Cô khái quát, nhận xét chung và tuyên dương trẻ
Dự kiến quan sát, đánh giá trẻ:
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ
- Giờ ĐTT: Trẻ có vui tươi, khỏe mạnh không? Có trẻ nào uể oải, có biểu hiện mêt mỏi không?
- Những trẻ mắc Covid đã khỏi bệnh và mới quay trở lại học sức khỏe đã ổn định hoàn toàn chưa? Có biểu hiện khác thường không?
=> Biện pháp: Thường xuyên quan tâm đến trẻ trong các hoạt động, gặp gỡ phụ huynh để trao đổi về tình trạng sức khỏe của trẻ quan giờ đón, trả trẻ, trao đổi qua zalo để cùng phối hợp quan tâm trẻ.
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
-  Giờ HĐH: Trẻ có tích cực, hứng thú tham gia hoạt động không?, có yêu quý, giữ gìn sản phẩm của mình của các bạn không?
- Giờ VS- AN: Trẻ có nói chuyện riêng trong khi ăn không? Có ăn ngon miệng, ăn hết xuất không? Giờ ngủ trẻ có ngủ ngoan không, có trẻ nào khó ngủ cần hỗ trợ riêng không?
3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ	
- Giờ TDS: Trẻ đã biết tập đúng động tác bài thể dục sáng chưa? Có kỹ năng xếp hàng, dồn hàng nhanh nhẹn theo hiệu lệnh của cô không?
- Giờ HĐH: Bao nhiêu % trẻ có sản phẩm hoàn thiện, có tính thẩm mỹ? Trẻ có kỹ năng xếp, gắn, dính tạo thành sản phẩm, biết bố cục tranh hợp lý chưa? Trẻ nào chưa có kỹ năng cần cô hỗ trợ nhiều hơn?
___________________________________


Thứ năm, ngày 10 tháng 2 năm 2022
Tên hoạt động học: “ Chú vịt xám”
Thuộc lĩnh vực: Phát triển ngôn ngữ
(Tiết học Steam)
I. Mục tiêu bài học:
1.Kiến thức
* Khoa học: Trẻ biết được vịt có thể bơi dưới nước còn cáo thì không đi được dưới nước. Trẻ nhớ tên truyện, tên nhân vật và ý nghĩa của câu chuyện.
* Công nghệ: Trẻ biết sử dụng máy ảnh, điện thoại để chụp lại tư liệu lớp học, cách sử dụng sa bàn
* Kỹ thuật: Trẻ sử dụng ngôn ngữ mạch lạc, giọng nói diễn cảm. Trình tự kể câu chuyện: mở đầu, nội dung, kết thúc.
* Nghệ thuật: Tưởng tượng về những nhân vật trong truyện, về cảnh bơi lội kiếm ăn của vịt ở dưới ao.
* Toán: Trẻ sẽ khám phá về số đếm, thứ tự: đi trước- đi sau, trên bờ- dưới ao, lớn hơn- bé hơn
2.Kỹ năng khác: Kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng chia sẻ, lắng nghe, kỹ năng đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi
II. Yêu cầu:
- Trẻ nhớ tên câu chuyện, tên các nhân vật trong truyện
- Mô tả giọng nói, ngôn ngữ, cử chỉ nhân vật diễn cảm, rõ ràng
III.Chuẩn bị:
· - Tranh truyện, sa bàn rối
· - Trang phục hóa trang: mặt nạ, quần áo, mũ nhân vật
· - Giấy vẽ, màu sáp
IV.Tổ chức hoạt động:
1. Thu hút : ( Thời gian 2- 4 phút)
· Tạo bối cảnh: cô đưa truyện ra cho trẻ quan sát
· Thăm dò, khảo sát kiến thức của các con: 
+ Các con đã biết về truyện Chú vịt xám chưa? Trong chuyện nói đến ai?
+ Vịt là con vật nuôi ở đâu?
+ Vịt xám là chú vịt ngoan hay không ngoan? Vì sao?
· Đặt vấn đề: 
+ Các con có muốn tìm hiểu về nội dung câu chuyện “Chú vịt xám” không?
2. Khám phá: ( Thời gian 8 -10 phút)
- Cô kể chuyện diễn cảm cho trẻ nghe ( Cô kể lần 1): Đặt câu hỏi để trẻ nhớ tên nhân vật, tình tiết câu chuyện
+ Tên câu chuyện là gì?
+ Trong chuyện có những nhân vật nào?
- Cô kể lần 2: Đàm thoại theo nội dung câu chuyện:
+ Vịt mẹ đã dẫn vịt con đi đâu?
+ Vịt mẹ dặn các chú vịt con làm gì?
+ Chú vịt nào không nghe lời mẹ dặn?
+ Chuyện gì đã xảy ra với chú vịt xám?
+ Chú đã gọi mẹ như thế nào? ( trẻ giúp chú vịt xám gọi mẹ)
+ Chuyện gì đã xảy ra khi vịt xám gọi mẹ?
+ Ai đã cứu chú vịt xám?
+ Qua câu chuyện này chúng mình thấy chú xịt xám như thế nào?
Cô chia nhóm cho trẻ khám phá câu chuyện :
- Yêu cầu trẻ tự thảo luận và cử ra 1 bạn làm nhóm trưởng
- Yêu cầu nhóm trưởng của các nhóm đi lấy đồ dùng trực quan của nhóm mình 
+ Nhóm 1: Trẻ lớn, khả năng ghi nhớ tốt cung cấp tranh, sa bàn rối cho các nhóm khám phá
+ Nhóm 2: Trẻ nhỏ thì khám phá theo từng phần của nội dung bằng tranh, sa bàn,...
3. Giải thích( chia sẻ) ; ( Thời gian 3-5 phút)
Giáo viên lắng nghe ý kiến của các nhóm và giúp trẻ chia sẻ, kể lại câu chuyện( Có thể phân từng đoạn cho trẻ được lựa chọn theo sở thích)
· Cho trẻ chia sẻ về nội dung câu chuyện vừa được khám phá qua tranh, sa bàn theo nội dung câu chuyện, trẻ chia sẻ về tình cảm, cảm xúc của mình với nhân vật trong chuyện
- Nhóm trẻ còn lại lắng nghe, đặt câu hỏi cho nhóm chia sẻ
- Cô bao quát và đưa ra những gợi ý cho các nhóm
- Sau mỗi phần trình bày cô đều tóm lại ý của trẻ, khuyến khích và động viên trẻ kịp thời
4. Áp dụng ( Thời gian 3 -5 phút)
* Cho trẻ đóng vai( sử dụng mặt lạ, đồ hóa trang, mũ nhân vật)
-  Cho trẻ thực hiện mô phỏng lại vai trẻ lựa chọn và theo nội dung câu chuyện, trẻ tự tin và sử dụng ngôn ngữ, giọng kể diễn cảm theo đúng đặc điểm của nhân vật
* Giả định tình huống mới để trẻ giải quyết vấn đề: Khi Cáo nghe thấy tiếng Vịt xám gọi mẹ, Cáo đi nhanh ra phía bờ ao để bắt Vịt xám. Khí đó, vịt mẹ chưa đến thì Vịt xám sẽ phải làm gì để khỏi bị Cáo bắt?
· Trẻ sẽ đưa ra giải pháp cho Vịt xám ( cho trẻ giải quyết tình huống theo cách của trẻ)
- Cô tổng hợp lại các giải pháp của trẻ, động viên khen trẻ kịp thời
5. Đánh giá: ( thời gian 1-2 phút)
· Giáo viên quan sát và đánh giá trẻ xem đã nhớ được nội dung câu chuyện chưa?
· Trẻ bắt chước đúng giọng điệu của các nhân vật, tiếng kêu của vịt hay chưa?
Dự kiến quan sát, đánh giá trẻ:
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ
- Giờ ĐTT: Tình trạng sức khỏe của trẻ khi đến lớp, trẻ có biểu hiện ho, sốt, mệt không? Trẻ có khỏe mạnh, nhanh nhẹn không?
- Giờ VS- AN: Trẻ ngủ dậy có biểu hiện mệt mỏi hay tỉnh táo?  
2.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
- Hoạt động học: Trẻ có hứng thú tham gia các hoạt động cùng cô và các bạn hay không? 
- Hoạt động ngoài trời: Trẻ chơi ngoài trời có nề nếp không? có biết giúp đỡ bạn khi bạn cần không?
3.Về kiến thức, kỹ năng của trẻ	
- Hoạt động học: Bao nhiêu % trẻ nhớ được tên truyện, tên nhân vật trong truyện, biết bắt chước giọng điệu của các nhân vật trong chuyện? Trẻ có kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng chia sẻ, lắng nghe, kỹ năng đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi
- Giờ VS- AN: Bao nhiêu % trẻ có kĩ năng rửa mặt, rửa tay đúng quy trình? Bao nhiêu  trẻ nhận biết, gọi được tên món ăn?
______________________________



Thứ sáu, ngày 11 tháng 2 năm 2022
Tên hoạt động học: Vận động “ Một con vịt ”
                                                         Thuộc lĩnh vực: Phát triển thẩm mỹ
I. Mục đích - yêu cầu
- Trẻ nhớ tên bài hát, tên tác giả, tên vận động ; biết thực hiện vận động múa minh họa theo giai điệu bài hát “ Một con vịt”
- Rèn luyện kỹ năng múa, kỹ năng phản xạ và vận động phù hợp với âm thanh; phát huy tính chủ động, mạnh dạn tự tin khi tham gia vào các hoạt động.
- Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động
II. Chuẩn bị:
- Nhạc beat bài hát: “ Một con vịt”, “ gà gáy le te”
- Nhạc trò chơi nhanh- chậm, vui nhộn- nhẹ nhàng.... 
- Mũ múa vịt con, vịt mẹ
III. Tiến hành
* Hoạt động 1: Chú vịt con 
- Cô giới thiệu trò chơi, cách chơi: “ Chú vịt con”
- Tổ chức trẻ chơi 2-3 lần
+ Con vừa chơi trò chơi gì?
+ Chú vịt con như thế nào?
- Trẻ nghe một đoạn nhạc bài hát: “ Một con vịt”
- Trẻ đoán tên bài hát, tên tác giả.
* Hoạt động 2: Vận động múa minh họa: “ Một con vịt”
- Trẻ hát cùng cô bài hát “ một con vịt” 2- 3 lần.
+ Lần 1: không nhạc
+ Lần 2-3 : kết hợp có nhạc
+ Để bài hát hay hơn chúng mình sẽ kết hợp vận động gì?
- Trẻ nêu ý tưởng, hát và vận động tự do theo ý thích( khoảng 2 phút)
- Cô thống nhất, giới thiệu vận động: “ Múa minh họa”	
+ Lần 1: Cô hát kết hợp múa minh họa 
+ Lần 2: Cô phân tích từng động tác tương ứng với lời bài hát
+ ĐT1: “ Một con vịt xòe ra hai cái cánh” – Hai chân dang rộng bằng vai, hai tay vẫy, đồng thời nghiêng người sang hai bên nhịp nhàng theo câu hát. 
+ ĐT2: “ Nó kêu rằng cáp cáp cáp, cạp cạp cạp” - Hai tay khum để trước miệng giả làm vịt kêu, lưng hơi khom xuống  bắt chước chú vịt
+ ĐT3 : “ Gặp hồ nước nó bì bà bì bõm” - Hai tay để ngang bụng, đánh tay đồng thời giậm chân bắt chước điệu đi của chú vịt 
+ ĐT4 : “ Lúc lên bờ vẫy cái cánh cho khô” - Nhún chân, đưa hai tay lên cao tạo thành vòng tròn. Sau đó hạ tay sang ngang đồng thời vẫy hai cổ tay, rồi đưa tay xuống.
+ Lần 3: Cô múa lại 1 lần theo nhạc
- Cả lớp múa cùng cô 2-3 lần không nhạc ( cô bao quát, hướng dẫn trẻ kịp thời)
- Cả lớp múa hát cùng cô kết hợp với nhạc
- Tổ chức trẻ thi đua theo nhiều hình thức: Tổ, nhóm, cá nhân đan xen nhau ( Trẻ quan sát, nhận xét bạn)
- Trẻ múa kết hợp với dụng cụ : nơ, bông tay
- Cả lớp múa minh họa kết hợp với bài hát
- Hỏi lại trẻ tên vận động?
*Hoạt động 3: Nghe hát: “Gà gáy le te”
- Cô giới thiệu bài hát “ Gà gáy le te”, dân ca Cống Khao
- Cô hát cho trẻ nghe 2 lần 
+ Lần 1: kết hợp với nhạc
+ Lần 2: không nhạc
+ Lần 3: Trẻ hưởng ứng bài hát cùng cô
* Hoạt động 4: Vui cùng giai điệu
- Cô giới thiệu trò chơi, cách chơi: “Vui cùng giai điệu”
+ Cách chơi: Trẻ lắng nghe các giai điệu nhạc: nhanh - chậm, sôi động - du dương...và thực hiện vận động phù hợp với giai điệu.
- Tổ chức trẻ chơi 2- 3 lần ( khuyến khích trẻ sáng tạo vận động)
- Cô nhận xét, tuyên dương trẻ. 
Dự kiến quan sát, đánh giá trẻ:
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ
- Giờ ĐTT: Giờ trả trẻ có cháu nào có biểu hiện khác thường về sức khỏe không? Trẻ có được an toàn ở mọi thời điểm trong ngày không?
- Giờ VS- AN: Trẻ có vui vẻ háo hức chờ đợi đồ ăn không? hay mệt mỏi, uể oải không muốn ăn=> cô phải đến bên ân cần, trò chuyện với trẻ và tìm cách khắc phục để trẻ ăn ngon miệng.  
2.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
- Hoạt động học: Trẻ có hứng thú tham gia hát và vận động cùng cô không? có hưởng ứng hát theo cô khi nghe hát không?
- Hoạt động ngoài trời: Trẻ có biết nhường nhịn, giúp đỡ và chơi đoàn kết với bạn không?
3.Về kiến thức, kỹ năng của trẻ	
- Hoạt động học: Bao nhiêu % trẻ biết hát kết hợp vận động vỗ tay theo tiết tấu chậm bài hát “ Một con vịt”, trẻ có hát to, biểu diễn tự tin, vui tươi không?
- Giờ VS- AN: Những trẻ nào chưa thuần thục các kỹ năng rửa tay, rửa mặt trước và sau khi ăn? Trẻ đã biết xếp hàng chờ đến lượt khi đi vệ sinh và cất dép gọn gàng lên giá sau khi đi vào nhà vệ sinh chưa?
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